DỰ ÁN CẢI THIỆN NÔNG NGHIỆP CÓ TƯỚI WB7
I. Thông tin chung về dự án:
1. Tên dự án: Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7).

- Dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị thuộc Dự án WB7 được Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Dự án thành phần gồm 04 Hợp phần:

- Hợp phần 1: Hỗ trợ cải thiện quản lý tưới;

- Hợp phần 2: Nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống tưới;

- Hợp phần 3: Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu;

- Hợp phần 4: Quản lý dự án và giám sát, đánh giá.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (Ban CPO) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị. 

3. Nhiệm vụ của Dự án:

3.1. Nhiệm vụ tổng quát:

Hoàn thiện, nâng cấp, hiện đại hóa các hệ thống thủy lợi thuộc hồ La Ngà, hồ Trúc Kinh -  Hà Thượng; chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo hướng thâm canh, chuyển đổi cơ cấu và đa dạng hóa cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu; đảm bảo ổn định sản xuất nông nghiệp trong vùng.

3.2. Nhiệm vụ cụ thể:

Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi La Ngà và Trúc Kinh – Hà Thượng, đảm bảo diện tích tưới tự chảy tăng lên, không còn diện tích không tưới được; cung cấp nước cho 6.050 ha (La Ngà: 2.450 ha; Trúc Kinh: 2.550 ha; Hà Thượng: 1.050 ha) lúa, màu và thuỷ sản; tiêu úng cho 1.300 ha đất canh tác (La Ngà: 1.000 ha; Trúc Kinh: 300 ha); ngăn mặn cho 400 ha diện tưới La Ngà, nhằm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp bền vững.

4. Vùng dự án: Huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ và thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

5. Tổng mức đầu tư của Dự án: 648.166.000.000 đồng  (Sáu trăm bốn mươi tám tỷ, một trăm sáu mươi sáu triệu đồng); Tương đương: 30.719.000 USD.
Trong đó:

- Chi phí các hợp phần Dự án:

	+ Hợp phần 1
	39.798.989.000
	đồng
	Tương đương:
	1.886.000 USD

	+ Hợp phần 2
	515.654.000.000
	đồng
	Tương đương:
	24.439.000 USD

	+ Hợp phần 3
	71.613.400.000
	đồng
	Tương đương:
	3.394.000 USD

	+ Hợp phần 4
	21.100.006.000
	đồng
	Tương đương:
	1.000.000 USD


- Chi phí đầu tư các hạng mục Hợp phần 2:

	+ Chi phí xây dựng B1:
	  369.795.842.000 
	đồng

	+ Chi phí xây dựng B2:
	      4.850.000.000 
	đồng

	+ Chi phí thiết bị:
	3.191.910.000
	đồng

	+ Chi phí bồi thường GPMB, TĐC:
	      7.658.964.000 
	đồng

	+ Chi phí quản lý dự án:
	      4.633.440.000 
	đồng

	+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
	    32.528.868.000 
	đồng

	+ Chi phí khác:
	      9.475.968.000 
	đồng

	+ Chi phí dự phòng:
	    83.519.190.000 
	đồng

	  Tổng cộng
	  515.654.000.000 
	đồng


6. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

	+ Vốn vay WB:
	548.464.000.000
	đồng
	Tương đương:
	25.993.554USD

	+ Đối ứng TW:
	74.888.000.000
	đồng
	Tương đương:
	3.549.194USD

	+ Đối ứng ĐP:
	24.814.000.000
	đồng
	Tương đương:
	1.176.019USD

	Tổng cộng
	648.166.000.000
	đồng
	Tương đương:
	30.719.000USD


7. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2014 đến năm 2020.

8. Các cơ quan tham gia chỉ đạo, quản lý dự án:

- Bộ NN&PTNT là cơ quan chủ quản, phê duyệt dự án, đại diện phía Việt Nam làm việc với nhà tài trợ. Bố trí vốn WB và vốn NSTW. Ban Quản lý trung ương các dự án Thủy lợi là chủ dự án và chủ đầu tư Hợp phần 4 và một số hoạt động Hợp phần 1, 3.

- UBND Tỉnh chịu trách nhiệm phê duyệt, tổ chức thực hiện GPMB – TĐC, phê duyệt BC đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch QL môi trường, Kế hoạch hành động tái định cư, Báo cáo An toàn đập, Kế hoạch di dời và ứng cứu trong tình huống khẩn cấp (EPP) sau khi WB thông qua; Phê duyệt Quy trình vận hành hồ, kiểm định an toàn đập trước khi đưa vào sử dụng; Bố trí đủ vốn đối ứng theo cam kết; chỉ đạo các ban ngành địa phương phối hợp thực hiện theo hoạt động dự án thành phần trên địa bàn tỉnh. 

- Sở NN&PTNT là chủ đầu tư dự án thành phần (trừ phần do CPO thực hiện). 

- Ban QLDA do Sở Nông nghiệp & PTNT thành lập tại quyết định số 689/QĐ-SNN ngày 24/10/2013.

II. Tình hình thực hiện: 
1. Hợp phần 1: 


Hợp phần 1 có 06 hoạt động, đến nay cơ bản đã triển khai thực hiện hoàn thành đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của Dự án. Chỉ còn 01 hoạt động đang triển khai thực hiện.

- Hỗ trợ đầu tư và sử dụng hệ thống SCADA thuộc Hoạt động 5: Tổng cục Thủy lợi đang thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC-DT.

2. Hợp phần 2:

2.1. Công tác đấu thầu lựa chọn Nhà thầu: Đã hoàn thành.
2.2. Triển khai thi công xây lắp:

a. Tình hình thi công và bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

- Hiện nay 20/20 gói thầu xây lắp đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào khai thác sử dụng 19/20 gói thầu.

+ Đối với gói thầu còn lại (gói thầu số hiệu QT/LN/W02/2015): Khoan phụt xử lý thấm đập chính hồ La Ngà, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức kiểm định đánh giá thấm hồ La Ngà (đoạn từ K1+207 đến K1+278) và đang trình Cục QLXD Công trình thẩm định trình Bộ Nông nghiệp và PTNT chấp thuận phân chia trách nhiệm và phê duyệt Thiết kế BVTC – DT cho phần khắc phục xử lý thấm. Do đó, Gói thầu QT/LN/W02/2015 hiện nay chưa bàn giao được.

b. Tình hình điều chỉnh giá: 

Toàn bộ Hợp phần 2 gồm có 20 gói thầu xây lắp, trong đó chỉ có 17 gói thầu thực hiện điều chỉnh. Hiện nay, 17 gói thầu đã có Quyết định phê duyệt điều chỉnh giá và đã hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, giải ngân.

3. Hợp phần 3:

3.1. Kế hoạch thực hiện tổng thể Hợp phần 3 (PCSA): 

Đã được Nhà tài trợ thông qua vào ngày 06/9/2016 và Cục Trồng trọt có ý kiến tại văn bản số 2337/TT-WB7 ngày 13/12/2016 và đã được Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 682/QĐ-SNN ngày 29/12/2016, Ban QLDA đang triển khai thực hiện.
3.2. Hoạt động Tư vấn thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng mô hình CSA: 

Nhà thầu tư vấn là liên danh Viện Nước, tưới tiêu và môi trường và Viện KHKT NN duyên hải Nam Trung Bộ, thời gian thực hiện đến hết 30/6/2020. 

- Đối với Báo cáo thiết kế CSA của 13 mô hình (06 mô hình CSA thâm canh cây lúa và 07 mô hình CSA thâm canh cây trồng cạn): Đến nay đã thực hiện hoàn thành.

- Đối với bổ sung 02 mô hình CSA thâm canh cây hồ tiêu: Đến nay đã thực hiện cơ bản hoàn thành.

3.3. Hoạt động triển khai thực hiện các mô hình CSA:

 Đối với 15 mô hình mẫu CSA:

Qua 03 năm hoạt động, Hợp phần 3 – Dự án WB7 đã hỗ trợ xây dựng 15 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng các thực hành CSA với tổng diện tích là 206,6 ha (bao gồm 13 mô hình ban đầu và 02 mô hình hồ tiêu phê duyệt sau), đạt 100% kế hoạch (KH phê duyệt: 206,6 ha), bao gồm: 06 mô hình CSA thâm canh cây lúa, 06 mô hình CSA thâm canh cây màu và 01 mô hình CSA thâm canh cây rau, 02 mô hình Hồ tiêu.
Các hoạt động xây lắp hạ tầng trong 15 mô hình:

Đã trao thầu xây lắp phần cơ sở hạ tầng của 15 mô hình CSA. Việc triển khai xây lắp trong các mô hình đến nay đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng. Hiện nay, các hệ thống tưới hoạt động rất tốt, người dân rất phấn khởi.

Hoạt động mua sắm trang thiết bị phục sản xuất trong các mô hình CSA:

-  Hiện đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/7/2020.

3.4. Kế hoạch nhân rộng tổng thể các mô hình CSA đã được phê duyệt

Kế hoạch nhân rộng tổng thể các mô hình CSA đã được Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị phê duyệt tại Quyết định số 155/QĐ-SNN ngày 24/5/2018 với tổng diện tích 5.392 ha, trong đó nhân rộng chính là 3.504 ha và nhân rộng đại trà là 1.888 ha. 

3.5. Hoạt động nhân rộng chính mô hình CSA:

- Thực hiện nhân rộng chính được 3.527,3/ha. 3.504 ha, tăng 6,6% so với kế hoạch.

3.6. Hoạt động nhân rộng đại trà các mô hình CSA.

- Thực hiện diện tích nhân rộng đại trà 1.888 ha/ 1.888 ha đạt 100%  so với Kế hoạch 

3.7. Kế hoạch công tác truyền thông

- Thực hiện công tác truyền thông đã thực hiện hoàn thành 100%

3.8. Đào tạo, tập huấn:

- Đối với hoạt động đào tạo, tập huấn tại đồng ruộng cho nông dân (FFS, IPM): Thực hiện đào đạo, tập huấn 95/95 lớp đạt 100%.

- Đối với các lớp TOT: Thực hiện đào tạo, tập huấn  07/7 lớp đạt 100%. 

4. Hợp phần 4:

- Mua sắm trang, thiết bị phục vụ quản lý dự án, bao gồm thiết bị văn phòng và xe ô tô: Do Ban QLDA Trung ương thực hiện hoàn thành.

- Các tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, giám sát và đánh giá, kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ, các tư vấn giám sát bên thứ ba: Do ban QLDA Trung ương tổ chức thực hiện.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các khóa đào tạo tăng cường năng lực quản lý và thực hiện dự án: Do ban QLDA Trung ương tổ chức thực hiện.

III. Tình hình giải ngân:
3.1. Giải ngân kế hoạch vốn năm 2020:   

   ĐVT:  Tỷ đồng

	Nguồn vốn
	Nhu cầu vốn năm 2020
	Vốn được bố trí đến nay
	Lũy kế giải ngân vốn năm 2020 đến 30/6/2020
	Tỷ lệ % giải ngân so với vốn đã được bố trí

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(4)/(3)

	Vốn WB
	19,199
	15,50
	7,413
	47,83%

	Vốn NS TW
	3,00
	3,00
	0,381
	12,7%

	Vốn NS tỉnh
	0,915
	0,0
	0,0
	0%

	Tổng cộng
	23,114
	18,5
	7,794
	42,13%


3.2. Lũy kế giải ngân của dự án từ đầu dự án đến 30/6/2020         ĐVT: Tỷ đồng    

	Nguồn vốn
	Tổng nguồn vốn dự án
	Tổng nguồn vốn đã bố trí
	Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến 30/6/2020
	Tỷ lệ % giải ngân so với tổng vốn dự án

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(4)/(3)

	Vốn WB
	548,460
	449,776
	441,689
	98,20%

	Vốn NS TW
	74,890
	37,700
	34,656
	91,93%

	Vốn NS tỉnh
	24,814
	23,898
	23,898
	100%

	Tổng cộng
	648,166
	511,374
	500,243
	97,82%
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